
 

ĐIỀU LỆ 

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TGAC 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTP ngày    tháng    năm 2024) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên Trung tâm trọng tài 

Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ TGAC 

Tên tiếng Anh của Trung tâm: TGAC INTERNATIONAL 

COMMERCIAL ARBITRATION CENTRE 

Tên viết tắt: TGAC 

(Sau đây gọi là “Trung tâm”) 

Điều 2. Địa chỉ trụ sở chính 

Địa chỉ: Ấp Tân Phong, Xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

Địa vị pháp lý, lĩnh vực hoạt động 

1. Trung tâm là tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu 

và tài khoản riêng, hoạt động tự chủ tài chính theo các quy định của pháp luật 

Việt Nam và Điều lệ này. Trung tâm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

2. Trung tâm có thẩm quyền tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh 

chấp bằng trọng tài và hòa giải thương mại đối với: 

a) Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; 

b) Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt 

động thương mại;  

c) Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết 

bằng trọng tài. 

3. Trung tâm được lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong nước và 

nước ngoài để thực hiện hoạt động của Trung tâm phù hợp với Quyết định của 

Ban điều hành và trong phạm vi pháp luật cho phép. 

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  

TGAC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
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4. Trung tâm có Ban điều hành; Ban thư ký và các cơ quan chuyên môn 

khác. Cơ cấu, bộ máy của Trung tâm do Điều lệ này của Trung tâm quyết định. 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động 

1. Thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng 

trọng tài theo quy định của pháp luật một cách công bằng, thuận lợi và nhanh 

chóng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tranh chấp và bảo đảm uy 

tín, bền vững, lâu dài của Trung tâm.  

2. Mọi thay đổi về lĩnh vực hoạt động, mục đích hoạt động của Trung 

tâm phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trong từng thời kỳ và 

phải được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chấp thuận bằng văn bản trước khi chính thức 

thực hiện. 

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp 

1. Tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm 

điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 

2. Trọng tài viên độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của 

pháp luật và tôn trọng đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp và thỏa thuận của 

các bên. 

3. Các bên tranh chấp bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng Trọng 

tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

mình.  

4. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được tiến hành không công khai, 

trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.  

5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm. 

Điều 5. Nhiệm vụ của Trung tâm 

1. Tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quy 

chế; 

2. Hỗ trợ các trọng tài viên của Trung tâm về mặt hành chính văn phòng 

và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài đảm bảo các tranh chấp sẽ 

được giải quyết nhanh, bí mật trên cơ sở tôn trọng sự lựa chọn của các bên theo 

đúng quy định của pháp luật; 

3. Tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu, xúc 

tiến và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy sự phát 

triển của Trung tâm; 



3 
 

4. Gửi danh sách Trọng tài viên và những thay đổi về danh sách trọng tài 

viên của Trung tâm cho Bộ Tư pháp để công bố; 

5. Báo cáo hoạt động định kỳ, đột xuất tới Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp 

theo quy định của pháp luật; và 

6. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Thời hạn hoạt động 

Thời gian hoạt động của Trung tâm kể từ ngày được Sở Tư Pháp cấp Giấy 

đăng ký hoạt động. 

 

Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm  

Trung tâm trọng tài có cơ cấu tổ chức gồm: 

1. Đại hội toàn thể các Trọng tài viên; 

2. Ban điều hành; 

3. Ban thư ký; 

4. Ban tài chính quản trị;  

5. Trung tâm có thể lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện ở trong nước 

và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 8. Đại hội toàn thể các trọng tài viên 

1. Đại hội toàn thể các trọng tài viên là cơ quan quyền lực cao nhất của 

Trung tâm (sau đây gọi là Đại hội Trọng tài viên). Đại hội Trọng tài viên có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thông qua Điều lệ của Trung tâm; 

b) Thông qua Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm; 

c) Thông qua Quy tắc đạo đức trọng tài viên của Trung tâm; 

d) Thông qua Báo cáo hoạt động hàng năm của Trung tâm; 

e) Thông qua Kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo; 

f) Thông qua Biểu phí trọng tài và các loại phí dịch vụ khác; 

g) Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban điều hành;  

h) Thay đổi trọng tài viên sáng lập; 

i) Thảo luận và quyết định những vấn đề khác theo đề xuất của Ban điều 

hành;  

j) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác phù hợp với quy định pháp luật. 
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2. Đại hội Trọng tài viên được triệu tập ít nhất một năm một lần với sự 

tham dự của ít nhất trên 2/3 số lượng Trọng tài viên của Trung tâm. Đại hội 

Trọng tài viên được triệu tập bất thường theo đề nghị ít nhất 65% các Trọng tài 

viên của Trung tâm nhằm xử lý các vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban điều 

hành. 

Điều 9. Ban điều hành của Trung tâm, người đại diện theo pháp luật 

của Trung tâm 

1. Ban Điều hành của Trung tâm là cơ quan điều hành do các trọng tài 

viên sáng lập và các trọng tài viên góp vốn bầu ra trong Đại hội toàn thể các 

trọng tài viên gồm Chủ tịch Trung tâm, các Phó Chủ tịch Trung tâm. Nhiệm kỳ 

của Chủ tịch và Phó Chủ tịch là 05 năm và có thể được tái cử. Việc hết hạn 

nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch không kéo theo sự chấm dứt hoạt động 

của Trung tâm. 

2. Chủ tịch Trung tâm là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm, có 

những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm; 

b) Ký kết hợp đồng lao động với nhân viên do Trung tâm tuyển dụng; 

c) Ký quyết định kết nạp, thôi làm trọng tài viên;  

d) Chỉ định trọng tài viên để giải quyết tranh chấp trong trường hợp các 

bên có thỏa thuận vụ tranh chấp do một trọng tài viên giải quyết nhưng không 

thỏa thuận được việc chọn trọng tài viên; 

e) Chỉ định trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch hội đồng trọng tài trong 

trường hợp hai trọng tài viên được các bên chọn không chọn được Trọng tài viên 

thứ ba; 

f) Chỉ định trọng tài viên thứ ba thay thế trong trường hợp Trọng tài viên 

đó không thể tiếp tục tham gia giải quyết tranh chấp và các bên không thỏa 

thuận được trọng tài viên thay thế; 

g) Xem xét việc từ chối của trọng tài viên theo quy định của pháp luật; 

h) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác. 

3. Các Phó Chủ tịch là người giúp Chủ tịch điều hành công việc theo sự 

phân công của Chủ tịch. Phó Chủ tịch thường trực là người thay mặt Chủ tịch 

điều hành và quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch 

khi Chủ tịch vắng mặt hoặc chết. Trong trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch 

thường trực đều vắng mặt thì Ban điều hành quyết định cử một Phó Chủ tịch có 
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đủ khả năng thay mặt Chủ tịch điều hành và quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch.  

Điều 10. Điều kiện là thành viên trong Ban điều hành 

1. Là Trọng tài viên có tên trong danh sách Trọng tài viên của Trung tâm; 

2. Là người được đa số Trọng tài viên nhất trí thông qua trong Đại hội 

Trọng tài viên; 

3. Chủ tịch Trung tâm phải là công dân Việt Nam. 

Điều 11. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban điều hành của 

Trung tâm 

1. Thành viên trong Ban điều hành của Trung tâm bị miễn nhiệm trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Xin rút khỏi chức danh mà mình đang đảm nhiệm;  

c) Vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà không thể thực hiện được nhiệm 

vụ. 

2. Thành viên trong Ban điều hành của Trung tâm bị bãi nhiệm nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Điều lệ của Trung tâm khi thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình; xâm hại lợi ích của Trung tâm;  

b) Là bị can, bị cáo bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 

3. Việc miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong các 

trường hợp thuộc điểm b, c khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này phải được đa số 

Trọng tài viên của Trung tâm nhất trí thông qua trong Đại hội trọng tài viên.  

Điều 12. Tổng thư ký của Trung tâm  

1. Tổng thư ký của Trung tâm do Chủ tịch Trung tâm chỉ định. Chủ tịch 

hoặc một Phó Chủ tịch Trung tâm có thể kiêm Tổng thư ký. Mối quan hệ giữa 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và nhiệm vụ cụ thể của Tổng thư ký được quy định theo 

Quy chế làm việc của Trung tâm.  

2. Tổng thư ký có các nhiệm vụ sau: 

a) Tiếp nhận đơn và hồ sơ tranh chấp; 

b) Gửi giấy tờ của Trung tâm cho cá nhân, tổ chức có liên quan; 

c) Cung cấp thông tin về Trung tâm, trọng tài viên của Trung tâm khi có 

yêu cầu của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
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d) Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết cho hoạt động giải 

quyết tranh chấp; 

e) Quản lý thu phí trọng tài, phí hành chính và các khoản phí khác; 

f) Lưu trữ và bảo quản tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Trung 

tâm theo quy định của pháp luật; 

g) Các công việc khác theo sự phân công của Ban Điều hành. 

Điều 13. Ban thư ký  

Ban thư ký là đơn vị trực thuộc của Trung tâm, có nhiệm vụ giúp Ban 

điều hành và Tổng thư ký (nếu có) hỗ trợ việc giải quyết các vụ tranh chấp tại 

Trung tâm. 

Điều 14. Ban Tài chính quản trị 

Ban Tài chính quản trị là đơn vị trực thuộc của Trung tâm, có nhiệm vụ 

giúp Ban điều hành và Tổng thư ký thực hiện việc quản trị các vấn đề hành 

chính, tài chính, nhân sự và tuyên truyền, quảng bá hoạt động của Trung tâm. 

Điều 15. Cơ chế giải quyết tranh chấp nội bộ Trung tâm 

Các tranh chấp về quyền lợi phát sinh trong tổ chức, quản lý và hoạt động 

của Trung tâm được giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp. Trong trường hợp thương lượng, 

hòa giải không thành, mỗi bên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của Trung tâm 

1. Chấm dứt hoạt động trong trường hợp có thỏa thuận của các trọng tài 

viên sáng lập và trọng tài viên góp vốn được thông qua tại Đại hội trọng tài viên. 

2. Chấm dứt hoạt động trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập, 

Giấy đăng ký hoạt động. 

3. Các trường hợp chấm dứt hoạt động khác theo quy định của pháp luật 

và Điều lệ này. 

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm được tiến hành theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 17. Tổ chức lại Trung tâm trọng tài 

Việc tổ chức lại Trung tâm trọng tài do Đại hội trọng tài viên quyết định. 

Trình tự, thủ tục tổ chức lại Trung tâm được tiến hành phù hợp với quy định của 

pháp luật. 
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Chương III 

TRỌNG TÀI VIÊN 

Điều 18. Tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp trọng tài viên của Trung 

tâm 

1. Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được kết nạp trọng 

tài viên của Trung tâm: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có sức khỏe, lý lịch rõ ràng; 

b) Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 05 

năm trở lên; 

c) Tuổi từ đủ 30 đến 70 và được ít nhất một thành viên trong Ban Điều 

hành của Trung tâm giới thiệu; 

d) Trong trường hợp đặc biệt, người có trình độ chuyên môn cao và có 

nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b 

khoản này, cũng có thể được kết nạp trọng tài viên. 

2. Những người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được kết 

nạp trọng tài viên của Trung tâm 

a) Người đang là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, 

thừa phát lại, công chức thuộc các cơ quan tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân 

dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án.  

b) Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã 

chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích. 

c) Trường hợp khác theo quy định của Luật Trọng tài thương mại. 

Điều 19. Thủ tục kết nạp trọng tài viên 

1. Thủ tục: Hồ sơ kết nạp trọng tài viên gồm có: đơn đề nghị kết nạp; Sơ 

yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp; bản sao các văn bằng chứng chỉ liên quan; 

Giấy khám sức khỏe và 2 tấm hình 4x6. Trong đơn đề nghị kết nạp trọng tài 

viên vào Trung tâm, trọng tài viên phải chấp nhận, đồng ý các điều khoản của 

Điều lệ này. 

2. Trình tự kết nạp: 

a) Ban Điều hành xem xét kết nạp trọng tài viên; 

b) Ban Điều hành trình hồ sơ người đề nghị kết nạp trọng tài viên trong 

cuộc họp Đại hội trọng tài viên của Trung tâm lấy ý kiến biểu quyết. Kết quả 

biểu quyết đạt ít nhất 2/3 tổng số trọng tài viên của Trung tâm đồng ý thì được 

kết nạp; 
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c) Trọng tài viên được kết nạp phải đóng phí thành viên. 
 

Điều 20. Trọng tài viên sáng lập, trọng tài viên góp vốn 

1. Trọng tài viên sáng lập là những Trọng tài viên đứng tên xin phép 

thành lập và góp vốn ban đầu hoặc không góp vốn ban đầu và thông qua Điều lệ 

của Trung tâm. Tại thời điểm thành lập Trung tâm có các Trọng tài viên sáng lập 

sau đây:  

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

CMND/CCCD 

/Hộ chiếu/ 

 Nơi cấp 

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú 

Nghề 

nghiệp, 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

1.  

 

 

Huỳnh 

Quốc 

Nguyên 

1983 Nam 
Việt 

Nam 

082083001508 

Cục Cảnh Sát 

Quản Lý Hành 

Chính Về Trật 

Tự Xã Hội 

78/9A Võ Thị 

Sáu, Phường Tân 

Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cử nhân 

luật, 

Luật Sư 

2.  

 

 

 

Tạ Thùy 

Châu 
1955 Nữ 

Việt 

Nam 

079155005186 

Cục Cảnh Sát 

Quản Lý Hành 

Chính Về Trật 

Tự Xã Hội 

18/8 Phan Văn 

Trị, Phường 2, 

Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Thạc sĩ 

luật, 

Luật Sư 

3.  

 

 

 

 

Nguyễn 

Hoài Nam 
1969 Nam 

Việt 

Nam 

001069015487 

Cục Cảnh Sát 

Quản Lý Hành 

Chính Về Trật 

Tự Xã Hội 

Căn hộ 7.04 

Chung cư Đông 

Hải, đường Tô 

Ký, Tổ 6, KP2, 

Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 

12, Thành phố Hồ 

Chí Minh  

Thạc sĩ 

luật, 

Thẩm 

phán 

4.  

 

 

Trịnh 

Hoàng 

Minh 

1983 Nam 
Việt 

Nam 

079083025093 

Cục Cảnh Sát 

Quản Lý Hành 

Chính Về Trật 

Tự Xã Hội 

22 Trần Đại 

Nghĩa, Phường 

Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Thạc sĩ 

luật, 

Luật Sư 
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5.  

 

 

Đoàn Thị 

Thảo 

Nguyên 

1985 Nữ 
Việt 

Nam 

056185012985 

Cục Cảnh Sát 

Quản Lý Hành 

Chính Về Trật 

Tự Xã Hội 

C02-5 Lô C, C/c 

584 Lũy Bán 

Bích, Phường Phú 

Thọ Hòa, Quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Cử nhân 

luật, 

Luật Sư 

 

2. Trong trường hợp có Trọng tài viên sáng lập xin ra khỏi Trung tâm thì 

các trọng tài viên sáng lập còn lại có quyền bổ sung thêm các trọng tài viên sáng 

lập viên khác để duy trì số lượng Trọng tài viên sáng lập của Trung tâm trọng tài 

tối thiểu là 05 người. 

3. Trọng tài viên góp vốn là những trọng tài viên gia nhập sau khi Trung 

tâm đã thành lập và góp vốn vào Trung tâm hoặc khi Trung tâm có nhu cầu tăng 

vốn. 

Điều 21. Quyền, nghĩa vụ của Trọng tài viên 

1. Tham gia Đại hội Trọng tài viên của Trung tâm; có quyền biểu quyết 

tại Đại hội Trọng tài viên, được ứng cử và đề cử vào Ban điều hành Trung tâm; 

2. Đề đạt ý kiến với Đại hội Trọng tài viên của Trung tâm và Ban điều 

hành về những vấn đề mà Trọng tài viên quan tâm; 

3. Được hưởng thù lao theo quy định của Trung tâm; 

4. Thi hành các Nghị quyết của Đại hội Trọng tài viên; 

5. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao; 

6. Chấp nhận hoặc từ chối giải quyết tranh chấp; 

7. Độc lập trong việc giải quyết tranh chấp; 

8. Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp. Giữ bí mật 

nội dung vụ tranh chấp mà mình giải quyết, trừ trường hợp phải cung cấp thông 

tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

9. Bảo đảm giải quyết tranh chấp vô tư, khách quan, nhanh chóng và kịp 

thời; 

10.  Tuân thủ các quy định trong Quy tắc tố tụng trọng tài, Quy tắc đạo 

đức Trọng tài viên của Trung tâm và các quy định khác có liên quan; 

11.  Đóng góp ý kiến thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm, tham gia các 

hoạt động khác của Trung tâm khi có yêu cầu hoặc có đề nghị;  

12.  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Trọng tài và của 

Điều lệ này. 
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Điều 22. Quyền hạn và nghĩa vụ của trọng tài viên sáng lập và trọng 

tài viên góp vốn 

Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ của trọng tài viên quy định tại Điều 21 

Điều lệ này, trọng tài viên sáng lập và trọng tài viên góp vốn của Trung tâm có 

các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Được hưởng thù lao bằng phần trăm (%) phí do Trung tâm thu được từ 

mỗi vụ việc mà trọng tài viên tham gia giải quyết. 

2. Đóng góp vốn và sinh hoạt phí đầy đủ khi được kết nạp làm trọng tài 

viên của Trung tâm theo quy định của Điều lệ này. 

3. Nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định, quy chế, quy định của Ban 

Điều hành. 

Điều 23. Các trường hợp khai trừ và xóa tên trọng tài viên 

1. Trọng tài viên bị khai trừ trong các trường hợp sau: 

a) Không góp số vốn đăng ký trong thời hạn quy định của Điều lệ này; 

b) Không đóng sinh hoạt phí 12 tháng liên tiếp hoặc không tham gia 3 kỳ 

liên tiếp Đại hội thường kỳ toàn thể các trọng tài viên mà không có lý do chính 

đáng. 

2. Trọng tài viên bị xóa tên trong các trường hợp sau: 

a) Trọng tài viên có đơn rút tên khỏi danh sách trọng tài viên của Trung 

tâm và được Ban Điều hành chấp thuận; 

b) Trọng tài viên vi phạm pháp luật hoặc không còn đáp ứng đầy đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn Trọng tài viên theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại 

hoặc vi phạm Điều lệ của Trung tâm, bị kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi 

Trung tâm; 

c) Trọng tài viên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết bằng bản án, 

quyết định có hiệu lực của pháp luật; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Trọng tài viên, cán bộ nhân viên của Trung tâm hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao và có đóng góp cho sự phát triển của Trung tâm sẽ được 

thưởng theo quy chế khen thưởng của Trung tâm.  

2. Trọng tài viên của Trung tâm vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo 

đức nghề nghiệp, vi phạm Điều lệ của Trung tâm, thì tùy theo mức độ vi phạm, 

sẽ bị kỷ luật tương ứng với lỗi vi phạm. 
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3. Trong trường hợp trọng tài viên sáng lập vi phạm và bị kỷ luật không 

còn là trọng tài viên của Trung tâm thì phần vốn góp sẽ được chuyển nhượng 

theo quy định tại Điều 28 của Điều lệ này. 

Chương IV 

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH 

 

Điều 25. Chế độ tài chính 

1. Nguồn vốn: Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng 

nguồn thu từ: 

a) Vốn do các trọng tài viên đóng góp; 

b) Phí trọng tài, phí hành chính, các khoản phí khác thu từ hoạt động giải 

quyết tranh chấp và các hoạt động khác; 

c) Phí thành viên của trọng tài viên; 

d) Các khoản tài trợ, đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài 

nước; 

e) Các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động của Trung tâm. 

2. Năm tài chính: Năm tài chính của Trung tâm bắt đầu từ ngày 01 tháng 

01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. 

3. Kế toán: Trung tâm thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp 

luật. 

Kết thúc năm tài chính, Ban Điều hành phải lập báo cáo tài chính và niêm 

yết tại trụ sở của Trung tâm trước khi tiến hành Đại hội các trọng tài viên 

thường kỳ. 

Điều 26. Vốn điều lệ của Trung tâm 

1. Vốn điều lệ là khoản tiền đóng góp ban đầu hỗ trợ cho hoạt động của 

Trung tâm do các Trọng tài viên đáng sáng lập đóng góp. Vốn điều lệ của Trung 

tâm là: 250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng) 

2. Mức đóng góp của các Trọng tài viên sáng lập như sau: 

STT Họ và tên Năm sinh Tỷ lệ vốn góp 
Thành tiền 

(VNĐ) 

1.  Huỳnh Quốc Nguyên 1983 20% 50.000.000 VNĐ 

2.  Tạ Thùy Châu 1955 20% 50.000.000 VNĐ 

3.  Nguyễn Hoài Nam 1969 20% 50.000.000 VNĐ 

4.  Trịnh Hoàng Minh 1983 20% 50.000.000 VNĐ 
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5.  Đoàn Thị Thảo Nguyên 1985 20% 50.000.000 VNĐ 

 

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập, 

các trọng tài viên sáng lập phải góp đủ vốn bằng tiền vào tài khoản của Trung 

tâm.  

Trường hợp trọng tài viên sáng lập không góp đủ và đúng hạn số vốn đã 

cam kết thì số vốn chưa góp được coi như là nợ của trọng tài viên đó đối với 

Trung tâm; trọng tài viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh 

do không góp đủ và đúng hạn số vốn cam kết. Sau thời hạn cam kết cuối cùng 

mà trọng tài viên đó vẫn góp chưa đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp 

được các trọng tài viên sáng lập còn lại nhận góp đủ. 

Sau khi chính thức đi vào hoạt động Trung tâm có thể tiến hành tăng vốn 

điều lệ để hoạt động. 

Điều 27. Vốn góp của các trọng tài viên 

1. Vốn của Trung tâm được chia thành nhiều phần. Mỗi trọng tài viên 

sáng lập góp ít nhất là một phần. Việc tăng hay giảm vốn của Trung tâm do biến 

động theo số lượng của trọng tài viên do Đại hội quy định. 

2. Trọng tài viên sáng lập phải hoàn thành việc góp vốn chậm nhất là 90 

ngày kể từ ngày Trung tâm được cấp giấy phép thành lập. 

Điều 28. Chuyển nhượng phần vốn góp 

1. Trọng tài viên sáng lập có vốn góp trong Trung tâm khi có nhu cầu 

chuyển nhượng phần vốn góp phải thông báo cho Chủ tịch Trung tâm trọng tài 

để Chủ tịch Trung tâm thông báo tới toàn thể các trọng tài viên sáng lập và chào 

bán phần vốn góp đó cho các trọng tài viên sáng lập còn lại theo tỉ lệ tương ứng 

với phần vốn góp của họ trong Trung tâm với cùng điều kiện chào bán cho các 

Trọng tài viên khác. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo, nếu 

không có trọng tài viên sáng lập nào nhận chuyển nhượng thì Trọng tài viên 

sáng lập đó được quyền chuyển nhượng cho các trọng tài viên khác. 

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về giá trị 

chuyển nhượng và chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế theo quy định pháp luật 

hiện hành có liên quan tới việc chuyển nhượng, đồng thời ký tên vào giấy 

chuyển nhượng. Giấy chuyển nhượng phải được Chủ tịch Trung tâm ký xác 

nhận và phải đóng dấu của Trung tâm trọng tài. 
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2. Trong trường hợp trọng tài viên sáng lập chết thì người thừa kế hoặc 

người đại diện hợp pháp của họ được quyền chuyển nhượng phần vốn góp theo 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 29. Quản lý nguồn tài chính của Trung tâm 

1. Chi tiền lương, các chi phí về cơ sở vật chất, các dịch vụ hành chính, 

văn phòng và các khoản chi khác của Trung tâm; 

2. Chi các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu, xúc tiến 

và các hoạt động khác.  

Điều 30. Chủ tịch Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý tài sản và tài chính 

của Trung tâm. 

Điều 31. Phí giải quyết tranh chấp 

Phí giải quyết tranh chấp được Chủ tịch Trung tâm trọng tài ban hành 

theo từng thời kỳ và được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm trọng tài và 

trên website chính thức của Trung tâm trọng tài. Việc áp dụng mức phí giải 

quyết tranh chấp chỉ có hiệu lực sau 03 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ/lễ) kể từ 

ngày Chủ tịch Trung tâm Trọng tài ký ban hành. 

 

Chương V 

THỂ THỨC CÔNG BỐ TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ  

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

Điều 32. Thể thức công bố quy tắc tố tụng trọng tài và thông qua các 

quyết định của Trung tâm 

1. Thủ tục tiến hành giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm được 

thực hiện theo quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm, phù hợp với các quy định 

của pháp luật về Trọng tài thương mại. 

2. Quy tắc tố tụng trọng tài được Chủ tịch Trung tâm ký quyết định ban 

hành, sửa đổi, bổ sung sau khi được ít nhất 2/3 tổng số trọng tài viên tán thành. 

3. Việc thông qua các quyết định khác được quy định tại Điều 9 của Điều 

lệ phải có sự nhất trí của đa số trọng tài viên của Trung tâm tại Đại hội trọng tài 

viên. 

Điều 33. Chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu 

1. Trung tâm có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ vụ tranh chấp đã thụ lý.  

2. Hồ sơ trọng tài được lưu trữ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra phán 

quyết trọng tài hoặc quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. 
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3. Các hồ sơ, tài liệu khác được lưu trữ theo đúng quy định đúng mục 

đích, thời hạn do pháp luật quy định. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 34. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải do Đại hội toàn thể trọng tài viên của 

Trung tâm quyết định thông qua theo tỷ lệ từ đủ 51% tổng số quyền biểu quyết. 

Điều 35. Cơ cấu và hiệu lực của Điều lệ 

Điều lệ này gồm 6 Chương, 35 Điều đã được các trọng tài viên sáng lập 

nhất trí thông qua ngày … tháng … năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được 

Bộ Tư pháp phê chuẩn./. 

DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN SÁNG LẬP KÝ XÁC NHẬN 

 

STT HỌ VÀ TÊN KÝ XÁC NHẬN 

1 HUỲNH QUỐC NGUYÊN 
 

 

2 TẠ THÙY CHÂU 
 

 

3 NGUYỄN HOÀI NAM 
 

 

4 TRỊNH HOÀNG MINH  

5 ĐOÀN THỊ THẢO NGUYÊN  

 


